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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: AutoCAD trong xây dựng (AutoCAD for Civil Engineering Applications)
Mã số học phần: 7100201
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), thời gian học 16 tuần

Số tiết học phần: 

Lý thuyết: 15


Bài tập: 0

Thực hành: 30
Thực tập: 0


Đồ án: 0

Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy




Mã giảng viên

1. TS. Lê Huy Việt




1002-04

2. ThS. Đặng Văn Phi


           

1002-07
3. TS. Tăng Văn Lâm




1002-02

4. ThS. Đinh Hải Nam



1002-03

5. ThS. Ngô Xuân Hùng



1002-05

2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Xây dựng

2.3. Khoa: Xây Dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: 7010404 (Hình học họa hình)
3.3. Môn học song hành: Không

4. Mục tiêu học phần: 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về AutoCAD, giúp sinh viên biết sử dụng phần mềm AutoCAD để triển khai các loại bản vẽ của công trình.
4.1. Kiến thức

4.1.1. Kiến thức về một số quy định về nét vẽ, khung tên, khổ giấy, tỷ lệ .v.v. trong bản vẽ xây dựng.
4.1.2. Biết cách ứng dụng phần mềm AutoCAD vào triển khai bản vẽ của công trình.
4.2. Kỹ năng

Biết cách ứng dụng phần mềm vào triển khai bản vẽ của công trình.

5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần bao gồm các kiến thức về:

- Thiết lập bản vẽ trong AutoCAD; 
- Các lệnh vẽ cơ bản trong AutoCAD; 
- In bản vẽ trong AutoCAD.
6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Mở đầu
	6
	4.1
4.2


	1.1
	Tổng quan về AutoCAD
	
	

	1.2
	Hệ toạ độ và các phương thức truy bắt điểm 
	
	

	1.3
	Các lệnh về file
	
	

	Chương 2
	Thiết lập bản vẽ trong AutoCAD
	16
	4.1

4.2

	2.1
	Giới hạn không gian vẽ
	
	

	2.2
	Quy ước về đơn vị đo và phương pháp tạo khung bản vẽ
	
	

	2.3
	Quy ước về các loại tỷ lệ vẽ và tỷ lệ khung bản vẽ
	
	

	2.4
	Các lệnh thiết lập bản vẽ trong AutoCAD
	
	

	Chương 3
	Các lệnh vẽ cơ bản trong AutoCAD
	18
	4.1

4.2

	3.1
	Các lệnh vẽ về đường nét và phân chia đối tượng
	
	

	3.2
	Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng
	
	

	3.3
	Các lệnh biến đổi và sao chép đối tượng
	
	

	3.4
	Phương pháp quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu sắc
	
	

	3.5
	Phương pháp nhập và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD
	
	

	3.6
	Ghi và hiệu chỉnh kích thước trong AutoCAD
	
	

	3.7
	Một số lệnh Tắt cơ bản trong AutoCAD
	
	

	Chương 4
	In bản vẽ trong AutoCAD
	5
	4.1

4.2

	4.1
	Một số quy định về nét in trong bản vẽ xây dựng
	
	

	4.2
	Quản lý khổ giấy khi in bản vẽ và kết nối máy tính với máy in
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm trên máy tính
- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết

- Chuẩn bị đầy đủ phần lý thuyết được yêu cầu và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra kiến thức, (50 phút)
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết (60 phút)
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập

[1] Trần Nhất Dũng (chủ biên), Bùi Đức Năng. Vẽ kỹ thuật và Autocad 2007. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2008.
[2]. Nguyễn Lê Châu Thành. Giáo trình lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AUTO CAD 2011. Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, Hà Nội 2011.

11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2
	Chương 1: Mở đầu

1.1 Tổng quan về AutoCAD

1.2 Hệ toạ độ và các phương thức truy bắt điểm 

1.3 Các lệnh về file
	4
	
	8
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2]

	3, 4, 5, 6, 7
	Chương 2: Thiết lập bản vẽ trong AutoCAD

2.1 Giới hạn không gian vẽ 

2.2 Quy ước về đơn vị đo và phương pháp tạo khung bản vẽ 

2.3 Quy ước về các loại tỷ lệ vẽ và tỷ lệ khung bản vẽ  

2.4 Các lệnh thiết lập bản vẽ trong AutoCAD

2.3. Các phần mềm Việt Nam
	10
	
	20
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2]

	8, 9, 10, 11, 12, 13
	Chương 3: Các lệnh vẽ cơ bản trong AutoCAD

3.1 Các lệnh vẽ về đường nét và phân chia đối tượng

3.2 Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng

3.3 Các lệnh biến đổi và sao chép đối tượng

3.4 Phương pháp quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu sắc

3.5 Phương pháp nhập và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD

3.6 Ghi và hiệu chỉnh kích thước trong AutoCAD

3.7 Một số lệnh Tắt cơ bản trong AutoCAD
	12
	
	24
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2]

	14, 15, 16
	Chương 4: In bản vẽ trong AutoCAD

4.1 Một số quy định về nét in trong bản vẽ xây dựng

4.2 Quản lý khổ giấy khi in bản vẽ và kết nối máy tính với máy in
	4
	
	8
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2]
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